
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
  

Số:  117/QĐ-STTTT 
 

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán  

thu - chi ngân sách Nhà nước quý II và 6 tháng năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 

năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính; 

 Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

năm 2022 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 

II và 6 tháng năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông. 

(Kèm theo 04 phụ lục). 

 Điều 2. Chánh Văn phòng sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc 

Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp và toàn thể cán bộ công chức Sở Thông 

tin và Truyền thông tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 2;  
- UBND Tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Giám đốc và PGĐ Sở 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP, (D) 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Bình 

 

 



   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018  

của Bộ Tài chính 

Phụ lục 01 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 117/QĐ- STTTT ngày 08 tháng 7 năm 2022) 

( Đơn vi: Văn phòng Sở) 

Chương 427 

Mã QHNS : 1028575  

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 

của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

        Sở Thông tin và Truyền thông công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân 

sách quý II năm 2022 như sau: 

      Đơn vị tính:đồng 

 

Số  

TT  
Nội dung  Dự toán năm  

Ước thực 

hiện quý II 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Ước thực 

hiện quý 

II năm 

nay so với 

cùng kỳ 

năm 

trước (tỷ 

lệ %) 

1 2  3  4 5 6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí 
        

I  Số thu phí, lệ phí          20.000.000  
       

35.088.000  
175 656 

1 Lệ phí           19.000.000  
       

20.088.000  
106 375 

  
Lệ phí cấp phép tài liệu XB 

không kinh doanh 
         19.000.000  

       

20.088.000  
106 375 

2 Phí            1.000.000  
       

15.000.000  
1500   

  
Phí thẩm định hoạt động bưu 

chính 
           1.000.000  

       

15.000.000  
1500   

II 
Chi từ nguồn thu phí được 

để lại 
        

1 Chi sự nghiệp 
 

      

a 
 Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 
        

b 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
        

2 Chi quản lý hành chính         



a 
 Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ  
        

III 
 Số phí, lệ phí nộp ngân 

sách nhà nước 
           2.000.000  

         

3.508.800  
175 152 

1 Lệ phí            1.900.000  
         

2.008.800  
106 266 

  
Lệ phí cấp phép tài liệu XB 

không kinh doanh 
           1.900.000  

         

2.008.800  
106 37.5 

2 Phí               100.000  
         

1.500.000  
    

  
Phí thẩm định hoạt động bưu 

chính 
              100.000  

         

1.500.000  
1500   

B 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 
        

I 

Nguồn ngân sách trong 

nước   31.522.720.000  

  

1.690.203.227  5.36 45.24 

1 Chi quản lý hành chính   10.496.000.000  

  

1.221.291.727  11.64 33.77 

a 

 Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ      4.012.000.000  

     

962.239.724  23.98 104.40 

  

Tiết kiệm 10% thực hiện 

điều chỉnh tiền lương          65.000.000        

b 

Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ      6.484.000.000  

     

259.052.003  4.00 9.61 

2 

Chi sự nghiệp phát thanh 

truyền hình    9.413.000.000                       -        

2.1 
Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 
  

      

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
  9.413.000.000    

                     -        

3 Chi hoạt động kinh tế 
    4.832.000.000                       -        

3.1 

Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên         

3.2 

Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên     4.832.000.000                       -        

4 Chi sự văn hóa        877.720.000  

     

468.911.500  53.42   

4.1 

Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên         

4.2 

Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên        877.720.000  

     

468.911.500  53.42   

5 
Chi Chương trình mục tiêu 

Quốc gia 
  5.900.000.000                       -        

  

5.1 
Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 
  

      

5.2 

Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên (năm 2021 

mang sang) 

  5.900.000.000                       -      

   

6 Kinh phí sự nghiệp đào tạo            4.000.000                       -    
  

  

6.1 Đào tạo khác trong nước         4.000.000                         -        



6.2 Khen thưởng ngành giáo dục         

II Nguồn vốn viện trợ         

III Nguồn vay nợ nước ngoài         

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018  

của Bộ Tài chính 

Phụ lục 02 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 

 6 THÁNG NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 117 /QĐ- STTTT ngày 08 tháng 7 năm 2022) 

( Đơn vi: Văn phòng Sở) 

Mã Chương 427 

Mã QHNS 1028575 

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 

của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân 

sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

        Sở Thông tin và Truyền thông công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân 

sách 6 tháng năm 2022 như sau: 

                                                                                               Đơn vị tính: đồng 

 

Số  

TT  
Nội dung  Dự toán năm  

Ước thực 

hiện 06 tháng 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Ước thực hiện 

06 tháng  năm 

nay so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ 

%) 

1 2  3  4 5 6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 
        

I  Số thu phí, lệ phí 
          

20.000.000  

             

46.572.000  
    

1 Lệ phí  
          

19.000.000  

             

31.572.000  
166 245 

  

Lệ phí cấp phép tài 

liệu XB không kinh 

doanh 

          

19.000.000  

             

31.572.000  
166 245 

2 Phí 
            

1.000.000  

             

15.000.000  
1500   

  
Phí thẩm định hoạt 

động bưu chính 

            

1.000.000  

             

15.000.000  
1500   

II 
Chi từ nguồn thu phí 

được để lại 
        

1 Chi sự nghiệp…….         

a 
 Kinh phí nhiệm vụ 

thường xuyên 
        

b 
Kinh phí nhiệm vụ 

không thường xuyên 
        

2 
Chi quản lý hành 

chính 
        



a 
 Kinh phí thực hiện 

chế độ tự chủ  
        

III 
 Số phí, lệ phí nộp 

ngân sách nhà nước 
        

1 Lệ phí         

  

Lệ phí cấp phép tài 

liệu XB không kinh 

doanh 

            

1.900.000  

               

3.157.200  
166 245  

2 Phí         

  
Phí thẩm định hoạt 

động bưu chính 

               

100.000  

               

1.500.000  
1500   

B 
Dự toán chi ngân 

sách nhà nước 
        

I 

Nguồn ngân sách 

trong nước 

   

31.522.720.000  

        

7.801.005.727  24.75 161.85 

1 

Chi quản lý hành 

chính 

   

10.496.000.000  

        

2.315.221.227  22.06 49.09 

a 

 Kinh phí thực hiện 

chế độ tự chủ  

     

4.012.000.000  

        

1.887.659.108  47.05 101.93 

  

Tiết kiệm 10% thực 

hiện điều chỉnh tiền 

lương 

          

65.000.000        

b 

Kinh phí không thực 

hiện chế độ tự chủ  

     

6.484.000.000  

           

427.562.119  6.59 14.93 

2 

Chi sự nghiệp phát 

thanh truyền hình 

    

9.413.000.000  

       

4.424.018.000  47.00   

2.1 
Kinh phí nhiệm vụ 

thường xuyên 
    

    

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ 

không thường xuyên 

   

9.413.000.000    

        

4.424.018.000  47.00   

3 
Chi hoạt động kinh 

tế 

     

4.832.000.000  

           

592.855.000  12.27 570.05 

3.1 

Kinh phí nhiệm vụ 

thường xuyên         

3.2 

Kinh phí nhiệm vụ 

không thường xuyên 

     

4.832.000.000  

           

592.855.000  12.27 570.05 

4 Chi sự văn hóa 

        

877.720.000  

           

468.911.500  53.42   

4.1 

Kinh phí nhiệm vụ 

thường xuyên 

                         

-          

4.2 

Kinh phí nhiệm vụ 

không thường xuyên 

        

877.720.000  

           

468.911.500  53.42   

5 
Chi Chương trình 

mục tiêu Quốc gia 

   

5.900.000.000          

5.1 
Kinh phí nhiệm vụ 

thường xuyên 
                      -      

      

5.2 

Kinh phí nhiệm vụ 

không thường xuyên 

(năm 2021 mang 

sang) 

   

5.900.000.000                                

-        

6 

Kinh phí sự nghiệp 

đào tạo 

            

4.000.000        



6.1 

Đào tạo khác trong 

nước          4.000.000    

                            

-        

6.2 

Khen thưởng ngành 

giáo dục         

II Nguồn vốn viện trợ         

III 

Nguồn vay nợ nước 

ngoài         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018  

của Bộ Tài chính 

Phụ lục 03 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số  117/QĐ- STTTT ngày 08 tháng  7 năm 2022) 

(Đơn vị : Trung Tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp) 

Chương 427 

Mã QHNS:1039415 

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ 

        Sở Thông tin và Truyền thông công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 

quý II năm 2022 Trung Tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp như sau: 

                                                                                                                      Đơn vị tính: đồng  

Số  

TT  
Nội dung 

 Dự toán 

năm  

Ước thực 

hiện quý II 

Ước 

thực 

hiện/Dự 

toán 

năm (tỷ 

lệ %) 

Ước thực 

hiện quý 

II năm 

nay so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (tỷ 

lệ %) 

1 2  3  4 5 6 

I Nguồn ngân sách trong nước 

 

4.096.000.000  

   

536.752.645  13.10 76.97 

1 Chi quản lý hành chính         

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ          

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ         

2.1 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 

công nghệ         

  

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp 

quốc gia         

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ         

  

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ 

sở         

2.2 

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo 

chức năng         

2.3 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên          



3 

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và 

dạy nghề                      -          

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

3.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên                       -          

  Đào tạo khác trong nước         

  Khen thưởng ngành giáo dục         

4 

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia 

đình          

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

4.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên          

5 Chi bảo đảm xã hội           

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

5.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên          

6 Chi hoạt động kinh tế  

 

4.096.000.000  536.752.645  13.10 129.91 

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

 

1.813.000.000  243.760.078  13.45 77.88 

6.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  

 

2.252.000.000  292.992.567  13.01 76.24 

6.3 Kinh phí cải cách tiền lương 

      

31.000.000        

II Nguồn vốn viện trợ         

III Nguồn vay nợ nước ngoài         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018  

của Bộ Tài chính 

Phụ lục 04 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ- STTTT ngày    tháng    năm 2022) 

(Đơn vị : Trung Tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp) 

Chương 427 

Mã QHNS 1039415 

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ 

        Sở Thông tin và Truyền thông công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II 

năm 2022 của Trung Tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp như sau: 

      Đơn vị tính:  đồng 

Số  

TT  
Nội dung  Dự toán năm  

Ước thực 

hiện 06 

tháng 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Ước thực 

hiện 06 

tháng 

năm nay 

so với 

cùng kỳ 

năm 

trước (tỷ 

lệ %) 

1 2  3  4 5 6 

I Nguồn ngân sách trong nước  4.096.000.000  1.141.041.708  27.86 102.07 

1 Chi quản lý hành chính         

a 

 Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ          

b 

Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ          

2 

Chi sự nghiệp khoa học và 

công nghệ         

2.1 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

khoa học công nghệ         

  

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp quốc gia         

  

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp Bộ         



  

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp cơ sở         

2.2 

 Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên theo chức năng         

2.3 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên          

3 

Chi sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo và dạy nghề                      -          

3.1 

 Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên         

3.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên                       -          

  Đào tạo khác trong nước         

  Khen thưởng ngành giáo dục         

4 

Chi sự nghiệp y tế, dân số và 

gia đình          

4.1 

 Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên         

4.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên          

5 Chi bảo đảm xã hội           

5.1 

 Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên         

5.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên          

6 Chi hoạt động kinh tế   4.096.000.000  1.141.041.708  27.86 97.97 

6.1 

 Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên  1.813.000.000  558.434.367  30.80 95.53 

6.2 

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên   2.252.000.000  582.607.341  25.87 91.54 

6.3 Kinh phí cải cách tiền lương       31.000.000        

II Nguồn vốn viện trợ         

III Nguồn vay nợ nước ngoài         
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